
TT Tên cơ sở KBCB

Hình 

thức tổ 

chức

Địa chỉ QH Số GPHĐ Ghi chú
Số điện 

thoại

1

Phòng khám đa khoa Nguyễn Thái 

Sơn thuộc khoa khám bệnh Trung 

tâm y tế quận Gò Vấp

PKĐK
131 Nguyễn Thái Sơn, 

Phường 7
Gò Vấp 06498/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 841/BC-

TTYTGV ngày 

21/10/2024

2
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế Quận 11
PKĐK

72A đường số 5, cư xá 

Bình Thới, Phường 8
Quận 11 07077/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số  1330/BC-

TTYT ngày 22/10/2024

3
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế huyện Củ Chi
PKĐK

 Đường Vũ Duy Chí, 

khu phố 4, Thị trấn Củ 

Chi

Củ Chi 10408/HCM-GPHĐ 
Báo cáo số  1287/BC-

TTYT ngày 23/10/2024

4 Trung tâm y tế Quận 3 BVĐK

114-116-118 Trần Quốc 

Thảo, phường Võ Thị 

Sáu

Quận 3 03752/HCM-GPHĐ 
Báo cáo số  1332/BC-

TTYT ngày 21/10/2024

5
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc 

Môn
BVĐK

79 đường Bà Triệu, Thị 

trấn Hóc Môn
Hóc Môn 02808/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số  2477/BC-

BVHM ngày 25/10/2024

6
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế Quận 8
PKĐK

170 đường Tùng Thiện 

Vương, phường 11
Quận 8 06914/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 327/BC-TTYT 

ngày 24/10/2024
0843999079

7 Bệnh viện quận Phú Nhuận BVĐK
274 Nguyễn Trọng 

Tuyển, phường 8
Phú Nhuận 02812/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 852/BC-

BVPN ngày 29/10/2024
0383803810

8
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế quận Tân Phú
PKĐK

83/1 Vườn Lài, phường 

Phú Thọ Hoà
Tân Phú 06782/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 1413/BC-

TTYT ngày 25/10/2025
0909999105

9
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế quận Bình Tân
PKĐK

1014/88/1 Tân Kỳ Tân 

Quý, xã Bình Hưng Hoà
Bình Tân 07309/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 1984/TTYT 

ngày 28/10/2024

10 Bệnh viện Quận 8 BVĐK 82 Cao Lỗ, phường 4 Quận 8 02810/HCM-GPHĐ 
Báo cáo số 134/BC-

BVQ8 ngày 29/10/2024
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11
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế quận 7
PKĐK

 101 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Phú
Quận 7 06770/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 268/BC-TTYT 

ngày 30/10/2024

12
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế quận 12
PKĐK

495 Dương Thị Mười, 

phường Hiệp Thành
Quận 12 06983/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 94/BC-TTYT 

ngày 31/10/2024 

13
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế quận Tân Bình
PKĐK 12 Tân Hải, phường 13 Tân Bình 06828/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số1873/TTYT-

KHNV ngày 31/10/2024

14

Phòng khám đa khoa (Thuộc công 

ty TNHH Phòng khám Y Dược 

Hồng Phúc) 

PKĐK

 761 - 761A Nguyễn 

Ảnh Thủ, KP. 4A, 

Phường Tân Chánh 

Hiệp

Quận 12 07583/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 168/2024 -

PKYDHP ngày 

01/11/2024

15

Phòng khám đa khoa thuộc công ty 

cổ phần đầu tư Khang Minh-Trung 

tâm Y khoa Kỳ Hoà

PKĐK
 266A- 268 Đường 3/2, 

Phường 12
Quận 10 00449/HCM-GPHĐ 

Báo cáo số 35/2024 CV-

KM ngày 31/10/2024

16

Phòng khám đa khoa thuộc Công 

ty TNHH Phòng khám đa khoa 

Pháp Anh

PKĐK
222-224-226 Nguyễn 

Duy Dương, Phường 4
Quận 10 00452/SYT-GPHĐ

Báo cáo số 

30.10/BC.PA2024 ngày 

30/10/2024

17
Phòng khám đa khoa thuộc Trung 

tâm y tế quận Hóc Môn
PKĐK

65B đường Bà Triệu, 

Thị trấn Hóc Môn và 

324 Quốc lộ 22, ấp 

Chánh 2, xã Tân Xuân

Hóc Môn 06836/SYT-GPHĐ
Báo cáo số 2235/BC-

TTYT ngày 11/11/2024

18 Bệnh viện đa khoa Xuyên Á BVĐK
Số 42, Quốc lộ 22, ấp 

Chợ, xã Tân Phú Trung
Củ Chi 151/BYT-GPHĐ

Báo cáo số 91/BC-BVXA 

ngày 30/10/2024

19

Phòng khám đa khoa Quốc tế 

Timec (thuộc công ty cổ phần 

chăm sóc y tế Quốc tế Tecco)

PKĐK

4449 đường Nguyễn 

Cửu Phú, phường Tân 

Tạo A

Bình Tân 08210//HCM-GPHĐ
Báo cáo số 11132401/CV-

SYT ngày 07/11/2024

20 Trung tâm y tế Quận 10 – Cơ sở 4 BVĐK
571 Sư Vạn Hạnh, 

phường 13
Quận 10 03214/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 1847/TTYT-

KHNV ngày 01/11/2024

21
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế

Vinmec Central park
BVĐK

720A Điện Biên Phủ, 

phường 22
Bình Thạnh 182/BYT-GPHĐ

Báo cáo 1100/VMCP-

KHTH ngày 04/11/2024



22

Phòng khám đa khoa (thuộc công

ty TNHH Y khoa Quốc tế Thiện

Phúc)

PKĐK
741-743 Quốc lộ 22, Thị 

trấn Củ Chi
Củ Chi 01379/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 09/CV-PKTP 

ngày 14/11/2024

23

Phòng khám đa khoa thuộc Công

ty CP Trung tâm y khoa Thành

Công

PKĐK
36 Tây Thạnh, phường 

Tây Thạnh
Tân Phú 00587/SYT-GPHĐ

Báo cáo 50/CV-TCC ngày 

31/10/2024

24 Bệnh viện huyện Nhà Bè BVĐK
281A Lê Văn Lương, ấp 

3, xã Phước Kiển
Nhà Bè 02809/SYT-GPHĐ

Báo cáo số 1172/BV ngày 

11/11/2024

25 Bệnh viện quận Bình Tân BVĐK

809 Hương Lộ 2, 

phường Bình Trị Đông 

A

Bình Tân 04441/HCM-GPHĐ
Báo cáo số 2321/BC-BV 

ngày 06/11/2024

26

Phòng khám đa khoa (thuộc công

ty cổ phần Bệnh viện Y dược Sài

Gòn)

PKĐK
407 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Phước Long B
Thủ đức 06410/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 001/BC-

PKDKYDSG ngày 

07/11/2024

27
Phòng khám đa khoa (thuộc công

ty TNHH Tân Quy)
PKĐK

28/7 ấp 1, xã Tân Thạnh 

Tây
Củ Chi 01692/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 08112024/TQ-

KTSKHS ngày 

08/11/2024

28 Bệnh viện huyện Bình Chánh BVĐK

Số 1 đường số 1, khu 

trung tâm hành chính, 

Thị trấn Tân túc

Bình Chánh 03212/SYT-GPHĐ
Báo cáo số 1443/BC- 

BVBC ngày 31/10/2024

29 Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi BVĐK

9A Nguyễn Văn Hoài, 

Ấp Bàu Tre 2, xã Tân 

An Hội

Củ Chi 01365/SYT-GPHĐ
Báo cáo số 1594/BC-

BVKV ngày 14/11/2024

30 Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
BVCK 

Nhi

15 đường Cao tốc 

TP.HCM - Trung lương 

Ấp 1, xã Tân Kiên

Bình Chánh 06073/SYT-GPHĐ

Báo cáo số 2299/BC-

BVNĐTP ngày 

19/11/2024

31
Trung tâm y tế quận Bình Thạnh -

Cơ sở 1
PKĐK

99/6 Nơ Trang Long, 

Phường 11
Bình Thạnh 06844/HCM-GPHĐ

Công văn số 1202/TTYT 

ngày 22/11/2024 



32
Trung tâm y tế quận Phú Nhuận -

Cơ sở 1
PKĐK

23 Nguyễn Văn Đậu, 

Phường 5
Phú Nhuận 06813/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 239/BC-TTYT 

ngày 11/11/2024
0916345001

33

Phòng khám đa khoa Khánh Tâm

thuộc Công ty TNHH y tế Thu An

Khánh

PKĐK
1783A Lê Văn Lương, 

Ấp 3, xã Nhơn Đức
Nhà Bè 04945/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 01/BC-TAK 

ngày 19/11/2024

34

Phòng khám đa khoa thuộc Công

ty cổ phần phòng khám đa khoa

Thiên Ý Củ Chi

PKĐK
703 Quốc lộ 22, Khu 

phố 5, Thị trấn Củ Chi
Củ Chi 00474/SYT-GPHĐ

Báo cáo số 01/BC-

PKĐKTYCC-24 ngày 

20/11/2024

35

Phòng khám đa khoa thuộc Công

ty cổ phần Phòng khám đa khoa

quốc tế Golden Healthcare

PKĐK
37 Hoàng Hoa Thám, 

Phường 13
Tân Bình 02116/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 1511/GIC-

KSKHS ngày 15/11/2024
0936125681

36
Phòng khám đa khoa thuộc Công

ty TNHH 115 Y dược
PKĐK

D1/3 Nguyền Thị Tú, 

Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B
 Bình Chánh 03470/HCM-GPHĐ

Báo cáo số 

001/2024/BCCSDDK-

115YD ngày 13/11/2024
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